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A B C D E F G

Giáo viên HOÀNG LÊ CƯỜNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - TOÁN 12A2 - TOÁN 12A4 - TOÁN

2 10A1 - TOÁN 12A4 - TOÁN

3 12A4 - TOÁN 12A2 - TOÁN

4 12A4 - TOÁN 10A1 - TOÁN 12A2 - TOÁN

5 12A2 - TOÁN 10A1 - TOÁN

Giáo viên CAO THỊ THANH HOA

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5 - C CỜ 12A5 - TOÁN 10A5 - TOÁN 10A8 - TOÁN

2 12A5 - Đ SÁCH 12A5 - TOÁN 12A5 - TOÁN

3 12A5 - TOÁN 10A5 - TOÁN

4 10A8 - TOÁN 10A8 - TOÁN 10A5 - TOÁN

5 10A8 - TOÁN 12A5 - SH

Giáo viên BÙI NHẬT HỒNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - C CỜ 12A8 - TOÁN 11A9 - TOÁN

2 12A3 - Đ SÁCH 11A9 - TOÁN 12A3 - TOÁN 12A8 - TOÁN

3 12A8 - TOÁN 11A9 - TOÁN 11A9 - TOÁN 12A8 - TOÁN

4 12A3 - TOÁN 12A3 - TOÁN 12A3 - TOÁN

5 12A3 - SH

Giáo viên PHAN THANH TRÀ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - TOÁN 12A9 - TOÁN

2 11A1 - TOÁN 12A9 - TOÁN 11A1 - TOÁN

3 12A6 - TOÁN 11A1 - TOÁN 12A6 - TOÁN

4 12A6 - TOÁN 12A6 - TOÁN

5 12A9 - TOÁN 12A9 - TOÁN

Giáo viên NGUYỄN LUÂN MINH VŨ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4 - C CỜ 11A10 - TOÁN 11A5 - TOÁN

2 11A4 - Đ SÁCH 11A10 - TOÁN 11A5 - TOÁN 11A10 - TOÁN

3 11A4 - TOÁN 11A10 - TOÁN

4 11A5 - TOÁN 11A4 - TOÁN 11A4 - TOÁN

5 11A4 - TOÁN 11A5 - TOÁN 11A4 - SH
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A B C D E F G

Giáo viên NGUYỄN TÂM HỒNG ĐIỆP

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7 - C CỜ 10A6 - TOÁN 12A7 - TOÁN 12A7 - TOÁN

2 12A7 - Đ SÁCH 10A6 - TOÁN

3 10A3 - TOÁN 12A7 - TOÁN 10A6 - TOÁN 10A3 - TOÁN

4 12A7 - TOÁN 10A3 - TOÁN 10A3 - TOÁN

5 12A7 - SH

Giáo viên ĐẶNG THỊ DƯƠNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - C CỜ

2 10A2 - Đ SÁCH 11A6 - TOÁN 10A7 - TOÁN

3 11A6 - TOÁN 10A7 - TOÁN 11A6 - TOÁN 10A7 - TOÁN

4 11A6 - TOÁN 10A2 - TOÁN 10A2 - TOÁN 10A2 - TOÁN

5 10A2 - TOÁN 10A2 - SH

Giáo viên PHAN THÀNH NHÂN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - C CỜ 10A4 - TOÁN 12A1 - TOÁN

2 12A1 - Đ SÁCH 12A1 - TOÁN 12A1 - TOÁN 10A10 - TOÁN

3 10A10 - TOÁN 10A10 - TOÁN 10A4 - TOÁN

4 12A1 - TOÁN 10A4 - TOÁN 10A4 - TOÁN

5 10A10 - TOÁN 12A1 - SH

Giáo viên TRẦN THỊ HỒNG VÂN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9 - C CỜ 10A9 - TOÁN

2 10A9 - Đ SÁCH 10A9 - TOÁN 10A9 - TOÁN

3 10A9 - TOÁN 11A8 - TOÁN 11A8 - TOÁN

4 11A2 - TOÁN 11A8 - TOÁN 11A2 - TOÁN

5 11A8 - TOÁN 11A2 - TOÁN 11A2 - TOÁN 10A9 - SH

Giáo viên NGUYỄN HỒNG  SANG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10 - C CỜ 11A7 - TOÁN 11A3 - TOÁN 12A10 - TOÁN

2 12A10 - Đ SÁCH 12A10 - TOÁN 11A7 - TOÁN

3 11A7 - TOÁN

4 12A10 - TOÁN 11A3 - TOÁN 11A7 - TOÁN 11A3 - TOÁN

5 11A3 - TOÁN 12A10 - TOÁN 12A10 - SH
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A B C D E F G

Giáo viên NGUYỄN VĂN TRỰC

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - VĂN

2 12A1 - VĂN

3 12A1 - VĂN

4 12A1 - VĂN

5

Giáo viên NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - VĂN 10A8 - VĂN

2 12A2 - VĂN 10A1 - VĂN

3 10A1 - VĂN

4 10A1 - VĂN 10A8 - VĂN 12A2 - VĂN

5 10A8 - VĂN 10A8 - VĂN 12A2 - VĂN

Giáo viên PHAN THỊ KIM PHƯỢNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - VĂN 10A3 - VĂN

2 10A6 - VĂN

3 10A6 - VĂN 12A4 - VĂN 12A8 - VĂN 10A6 - VĂN

4 12A8 - VĂN 12A4 - VĂN 10A6 - VĂN 12A8 - VĂN

5 12A4 - VĂN 10A3 - VĂN 12A4 - VĂN 12A8 - VĂN

Giáo viên NGUYỄN THỊ TÂM

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - VĂN 10A9 - VĂN 10A4 - VĂN

2 11A2 - VĂN 10A9 - VĂN 10A4 - VĂN

3 10A9 - VĂN 11A2 - VĂN 10A4 - VĂN 11A10 - VĂN

4 11A10 - VĂN 11A10 - VĂN 11A2 - VĂN 10A9 - VĂN

5 11A10 - VĂN

Giáo viên LÝ THỊ LAN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9 - C CỜ 12A9 - VĂN 12A9 - VĂN 12A9 - VĂN

2 12A9 - Đ SÁCH 12A9 - VĂN 11A3 - VĂN

3 12A7 - VĂN 12A7 - VĂN 11A3 - VĂN

4 11A3 - VĂN 12A7 - VĂN 11A3 - VĂN 12A7 - VĂN

5 12A9 - SH
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A B C D E F G

Giáo viên DƯƠNG THỊ HỒNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - VĂN 11A4 - VĂN 10A5 - VĂN

2 10A5 - VĂN 10A2 - VĂN 11A4 - VĂN 10A5 - VĂN

3 10A2 - VĂN 10A2 - VĂN 11A9 - VĂN 11A4 - VĂN

4 11A9 - VĂN 11A9 - VĂN 11A9 - VĂN

5 11A4 - VĂN

Giáo viên NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - VĂN 11A6 - VĂN

2 12A3 - VĂN 11A1 - VĂN 12A10 - VĂN

3 11A1 - VĂN 12A10 - VĂN 11A1 - VĂN 12A10 - VĂN

4 11A1 - VĂN 12A3 - VĂN 11A6 - VĂN

5 12A3 - VĂN 11A6 - VĂN 12A10 - VĂN 11A6 - VĂN

Giáo viên TRƯƠNG THỊ HUỆ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - C CỜ 11A7 - VĂN 11A7 - VĂN

2 10A10 - Đ SÁCH 10A7 - VĂN

3 11A7 - VĂN 10A10 - VĂN 10A10 - VĂN

4 10A7 - VĂN 11A7 - VĂN 10A10 - VĂN 10A10 - VĂN

5 10A7 - VĂN 10A7 - VĂN 10A10 - SH

Giáo viên NGÔ THỊ HẠNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - VĂN 11A5 - VĂN 12A6 - VĂN 12A5 - VĂN

2 11A5 - VĂN 12A5 - VĂN

3 11A5 - VĂN 11A8 - VĂN 11A5 - VĂN 12A6 - VĂN

4 12A5 - VĂN 11A8 - VĂN 11A8 - VĂN 12A6 - VĂN

5 12A5 - VĂN 11A8 - VĂN

Giáo viên PHẠM NGỌC HIỀN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - C CỜ 10A10 - LÝ

2 10A4 - Đ SÁCH 10A4 - LÝ 10A2 - LÝ

3 10A4 - LÝ 10A4 - LÝ 10A2 - LÝ

4 10A10 - LÝ 12A1 - LÝ 12A1 - LÝ

5 10A2 - LÝ 10A4 - SH
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A B C D E F G

Giáo viên BÙI VĂN ĐỨC

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - KT

2 12A10 - KT

3 12A5 - KT 12A9 - KT

4 12A7 - KT 12A2 - KT 12A6 - KT

5 12A1 - KT 12A3 - KT 12A4 - KT

Giáo viên NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A9 - C CỜ 12A10 - LÝ 12A8 - LÝ

2 11A9 - Đ SÁCH

3 11A9 - LÝ 12A3 - LÝ 12A3 - LÝ 12A9 - LÝ

4 12A10 - LÝ 11A1 - LÝ 11A1 - LÝ

5 12A9 - LÝ 12A8 - LÝ 11A9 - LÝ 11A9 - SH

Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - C CỜ 10A3 - LÝ 10A3 - LÝ

2 12A4 - Đ SÁCH 10A3 - LÝ 11A3 - KT

3 10A8 - LÝ 10A8 - LÝ 12A4 - LÝ

4 12A4 - LÝ 11A1 - KT 11A9 - KT

5 12A7 - LÝ 12A7 - LÝ 12A4 - SH

Giáo viên ĐÀO THỊ LONG AN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - C CỜ 11A2 - LÝ 11A2 - LÝ

2 11A8 - Đ SÁCH 11A2 - KT 11A8 - LÝ

3 11A10 - KT 11A8 - LÝ

4 11A8 - KT 11A6 - LÝ 11A10 - LÝ 11A6 - KT

5 11A6 - LÝ 11A10 - LÝ 11A8 - SH

Giáo viên LÊ THỊ TÚ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11A3 - LÝ

4

5 11A3 - LÝ
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A B C D E F G

Giáo viên LÊ DUY KHÁNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - C CỜ 10A9 - LÝ

2 10A1 - Đ SÁCH 12A2 - LÝ

3 10A1 - LÝ 10A1 - LÝ

4 10A9 - LÝ 10A1 - LÝ

5 12A2 - LÝ 10A1 - SH

Giáo viên PHẠM NGỌC KHUYẾN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A7 - C CỜ 11A4 - LÝ 11A4 - LÝ

2 11A7 - Đ SÁCH 11A5 - KT 11A7 - KT

3 11A5 - LÝ 11A7 - LÝ 11A7 - LÝ

4 11A4 - KT 12A5 - LÝ 11A5 - LÝ

5 12A5 - LÝ 12A6 - LÝ 12A6 - LÝ 11A7 - SH

Giáo viên TRƯƠNG THỊ HỒNG HUẾ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - C CỜ 11A5 - HÓA 11A5 - HÓA

2 11A2 - Đ SÁCH 12A4 - HÓA 12A9 - HÓA

3 12A4 - HÓA 11A2 - HÓA

4 12A9 - HÓA

5 11A2 - HÓA 11A2 - SH

Giáo viên NGUYỄN VĂN HỒNG LĨNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A10 - C CỜ 11A10 - HÓA

2 11A10 - Đ SÁCH 11A8 - HÓA 12A1 - HÓA

3 12A1 - HÓA 11A8 - HÓA

4 11A10 - HÓA 12A8 - HÓA

5 12A8 - HÓA 11A10 - SH

Giáo viên NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - C CỜ 10A2 - HÓA 12A2 - HÓA

2 12A2 - Đ SÁCH 12A2 - HÓA 10A2 - HÓA 10A1 - HÓA

3 10A1 - HÓA 12A7 - HÓA

4 10A2 - HÓA 10A1 - HÓA

5 12A7 - HÓA 12A2 - SH
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A B C D E F G

Giáo viên NGUYỄN THỊ KHIẾT TÂM

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - HÓA 11A6 - HÓA

2 11A4 - HÓA 11A7 - HÓA

3 11A6 - HÓA 11A4 - HÓA

4 11A7 - HÓA

5 11A3 - HÓA

Giáo viên NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - C CỜ 11A1 - HÓA

2 11A1 - Đ SÁCH 12A3 - HÓA

3 12A3 - HÓA 11A9 - HÓA

4 11A9 - HÓA 12A10 - HÓA

5 12A10 - HÓA 11A1 - HÓA 11A1 - SH

Giáo viên DƯƠNG THỊ KIM TIÊN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - C CỜ 10A4 - HÓA

2 10A3 - Đ SÁCH 12A6 - HÓA

3 12A5 - HÓA 10A3 - HÓA

4 12A6 - HÓA 10A3 - HÓA 10A3 - HÓA

5 10A4 - HÓA 12A5 - HÓA 10A3 - SH

Giáo viên VÕ THỊ NGỌC BÍCH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A2 - N NGỮ

4 12A2 - N NGỮ

5 12A2 - N NGỮ

Giáo viên NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - N NGỮ 10A2 - N NGỮ 10A8 - N NGỮ 10A2 - N NGỮ

2 10A8 - NNGT 11A5 - NNGT 10A8 - N NGỮ 11A1 - N NGỮ

3 10A2 - N NGỮ 11A1 - N NGỮ 10A8 - N NGỮ 11A1 - N NGỮ

4 10A8 - N NGỮ 10A2 - NNGT 11A1 - N NGỮ 11A5 - N NGỮ

5 11A5 - N NGỮ 10A2 - N NGỮ 11A1 - NNGT 11A5 - N NGỮ
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A B C D E F G

Giáo viên NGUYỄN THỊ LIÊN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10 - N NGỮ 12A10 - N NGỮ 10A1 - N NGỮ 10A1 - N NGỮ

2 10A3 - N NGỮ 10A3 - N NGỮ 10A3 - N NGỮ

3 12A1 - N NGỮ 10A3 - N NGỮ 12A10 - N NGỮ 12A1 - N NGỮ

4 10A1 - N NGỮ 10A1 - N NGỮ

5 10A1 - NNGT 12A1 - N NGỮ 10A3 - NNGT

Giáo viên VÕ MINH HIẾN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - N NGỮ 11A8 - N NGỮ 11A8 - N NGỮ 11A10 - N NGỮ 11A3 - N NGỮ

2 11A3 - N NGỮ 11A10 - N NGỮ 11A3 - NNGT 11A10 - N NGỮ 11A4 - N NGỮ

3 11A10 - NNGT 11A4 - NNGT

4 11A8 - N NGỮ 11A4 - N NGỮ 11A3 - N NGỮ 11A4 - N NGỮ 11A8 - N NGỮ

5 11A10 - N NGỮ 11A8 - NNGT 11A4 - N NGỮ

Giáo viên NGUYỄN PHƯƠNG CHI

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - N NGỮ 11A9 - N NGỮ 11A9 - N NGỮ 11A6 - N NGỮ

2 11A7 - N NGỮ 11A6 - NNGT 11A9 - NNGT 11A6 - N NGỮ

3 11A2 - N NGỮ 11A2 - NNGT 11A6 - N NGỮ 11A2 - N NGỮ 11A7 - N NGỮ

4 11A2 - N NGỮ 11A7 - NNGT 11A2 - N NGỮ

5 11A9 - N NGỮ 11A9 - N NGỮ 11A7 - N NGỮ 11A7 - N NGỮ

Giáo viên NGUYỄN MINH THẢO UYÊN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5 - N NGỮ 10A7 - N NGỮ 12A5 - N NGỮ 10A7 - N NGỮ

2 12A4 - N NGỮ 10A10 - N NGỮ 12A9 - N NGỮ 12A4 - N NGỮ

3 10A7 - N NGỮ 10A7 - NNGT 12A9 - N NGỮ 12A4 - N NGỮ

4 10A7 - N NGỮ 10A10 - NNGT 10A10 - N NGỮ 12A5 - N NGỮ

5 10A10 - N NGỮ 12A9 - N NGỮ 10A10 - N NGỮ

Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - N NGỮ 12A6 - N NGỮ 12A6 - N NGỮ 12A8 - N NGỮ

2 10A5 - N NGỮ 12A6 - N NGỮ 12A8 - N NGỮ 12A8 - N NGỮ

3 10A5 - N NGỮ 10A5 - NNGT

4 10A9 - NNGT 10A9 - N NGỮ 10A9 - N NGỮ 10A5 - N NGỮ

5 10A9 - N NGỮ 10A9 - N NGỮ
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A B C D E F G

Giáo viên LÊ THỊ HỒNG HẠNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - N NGỮ 12A7 - N NGỮ 12A3 - N NGỮ

2 10A4 - N NGỮ 10A6 - N NGỮ 10A4 - N NGỮ 10A6 - N NGỮ

3 10A6 - N NGỮ 10A4 - N NGỮ 12A3 - N NGỮ

4 12A7 - N NGỮ 10A6 - NNGT 10A4 - NNGT

5 12A3 - N NGỮ 12A7 - N NGỮ 10A4 - N NGỮ

Giáo viên CAI THỊ THƠM

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - C CỜ 12A6 - SINH

2 11A5 - Đ SÁCH 11A5 - SINH

3 12A6 - SINH 12A2 - SINH 12A2 - SINH

4 11A10 - SINH

5 11A5 - SH

Giáo viên VŨ VIẾT TIỆP

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - SINH

2 11A9 - SINH 11A2 - SINH

3 12A9 - SINH 12A8 - SINH

4 12A8 - SINH 12A9 - SINH

5 11A3 - SINH 11A1 - SINH

Giáo viên LÊ THỊ HỒNG NGỌC

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7 - C CỜ 12A4 - SINH 12A4 - SINH

2 10A7 - Đ SÁCH 12A7 - SINH 12A7 - SINH

3 10A7 - KT

4 10A3 - SINH 10A6 - KT 10A7 - KT

5 10A3 - SINH 10A6 - KT 10A7 - SH

Giáo viên LÊ HỮU TRỌNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - SINH

2 10A2 - SINH 10A1 - SINH

3 10A2 - SINH 12A1 - SINH

4 12A3 - SINH

5 12A1 - SINH 12A3 - SINH
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Giáo viên PHAN THỊ HƯƠNG LAN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - C CỜ 11A7 - SINH

2 10A5 - Đ SÁCH 12A5 - SINH 12A10 - SINH

3 12A5 - SINH 12A10 - SINH

4 10A5 - KT 11A6 - SINH

5 10A5 - KT 11A4 - SINH 10A5 - SH

Giáo viên BẠCH THỊ ĐỊNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - ĐỊA 12A10 - ĐỊA 10A7 - ĐỊA

2 10A9 - ĐỊA 10A5 - ĐỊA 10A7 - ĐỊA

3 12A6 - ĐỊA 10A5 - ĐỊA 12A5 - ĐỊA

4 10A7 - ĐỊA 10A9 - ĐỊA

5 12A7 - ĐỊA 12A1 - ĐỊA

Giáo viên LÊ THỊ HƯỜNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - C CỜ 12A2 - ĐỊA 11A8 - ĐỊA

2 11A3 - Đ SÁCH 11A3 - ĐỊA 11A9 - ĐỊA

3 11A4 - ĐỊA 11A5 - ĐỊA 11A1 - ĐỊA

4 11A7 - ĐỊA 11A2 - ĐỊA

5 11A10 - ĐỊA 11A6 - ĐỊA 11A3 - SH

Giáo viên NGÔ THỊ NGỌC THANH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - C CỜ 10A6 - ĐỊA 12A3 - ĐỊA

2 12A8 - Đ SÁCH 10A10 - ĐỊA

3 10A10 - ĐỊA 12A8 - ĐỊA 10A8 - ĐỊA 10A6 - ĐỊA

4 12A9 - ĐỊA 10A8 - ĐỊA

5 10A6 - ĐỊA 12A4 - ĐỊA 12A8 - SH

Giáo viên NGUYỄN THỊ LIÊN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - SỬ 12A1 - SỬ 10A6 - SỬ 10A3 - GDĐP

2 10A1 - SỬ 12A8 - SỬ 10A5 - SỬ 12A7 - SỬ

3 10A5 - SỬ 12A10 - SỬ 12A5 - SỬ

4 10A10 - SỬ 12A7 - SỬ 10A6 - SỬ

5 12A10 - SỬ 12A5 - SỬ 12A8 - SỬ
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A B C D E F G

Giáo viên NGUYỄN THỊ THU HÀ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - C CỜ 12A4 - SỬ

2 10A8 - Đ SÁCH 12A3 - SỬ 10A3 - SỬ

3 12A9 - SỬ 12A6 - SỬ 10A8 - SỬ 12A3 - SỬ

4 12A2 - SỬ 12A9 - SỬ 12A2 - SỬ

5 12A6 - SỬ 12A4 - SỬ 10A8 - SH

Giáo viên NGUYỄN THỊ HUYỀN NHƯ

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - SỬ 10A4 - SỬ 11A1 - SỬ

2 11A4 - SỬ 11A10 - SỬ 11A6 - SỬ

3 11A8 - SỬ 10A9 - SỬ 10A7 - SỬ

4 10A2 - SỬ 10A7 - SỬ 10A4 - GDĐP 11A5 - SỬ

5 11A7 - SỬ 11A9 - SỬ 11A2 - SỬ

Giáo viên NGUYỄN NGỌC HÙNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - TIN 10A2 - TIN

2 12A6 - TIN 12A6 - TIN

3 10A3 - TIN

4 10A3 - TIN 12A1 - TIN

5 12A1 - TIN

Giáo viên NGUYỄN HỒNG THÁI

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - TIN 10A4 - TIN

2

3 12A10 - TIN 10A1 - TIN 12A2 - TIN

4 10A4 - TIN 10A4 - TIN 10A8 - TIN

5 10A1 - TIN 12A2 - TIN 12A10 - TIN

Giáo viên MAI THỊ ÁNH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - TIN 11A10 - TIN

2 11A1 - TIN 11A8 - TIN 10A9 - TIN

3 11A4 - TIN 10A9 - TIN

4 10A5 - TIN 10A5 - TIN 10A6 - TIN

5 10A6 - TIN
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Giáo viên TRẦN THỊ TÂN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - TIN 12A4 - TIN 11A7 - TIN

2 12A3 - TIN 11A9 - TIN 12A4 - TIN

3 11A3 - TIN 12A8 - TIN

4 11A5 - TIN 12A8 - TIN

5 12A3 - TIN

Giáo viên LÊ THỊ LUYẾN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - TIN 12A5 - TIN 10A10 - TIN

2 10A7 - TIN 10A7 - TIN 12A7 - TIN

3 12A9 - TIN 12A7 - TIN

4 12A9 - TIN 12A5 - TIN

5

Giáo viên NGUYỄN NGHĨA CƯỜNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - GDĐP 10A10 - GDĐP 12A7 - GDCD

2 10A10 - KT-PL 10A4 - KT-PL 10A10 - KT-PL

3 10A4 - KT-PL 10A10 - KT-PL

4 12A1 - GDCD 12A10 - GDCD

5 10A5 - KT-PL 10A5 - KT-PL

Giáo viên NGUYỄN THỊ XUÂN NGHĨA

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - C CỜ 10A7 - KT-PL 10A9 - KT-PL

2 12A6 - Đ SÁCH 12A2 - GDCD

3 10A5 - GDĐP 10A9 - GDĐP 10A2 - GDĐP 10A9 - KT-PL

4 10A7 - KT-PL 12A9 - GDCD

5 10A9 - KT-PL 12A5 - GDCD 12A6 - GDCD 12A6 - SH

Giáo viên PHAN THỊ THU

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - C CỜ

2 11A6 - Đ SÁCH 11A8 - GDCD

3 11A3 - GDCD 11A6 - GDCD 11A2 - GDCD

4 11A9 - GDCD 11A5 - GDCD 11A4 - GDCD 11A10 - GDCD

5 11A1 - GDCD 11A7 - GDCD 11A6 - SH
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Giáo viên NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - C CỜ 10A7 - GDĐP 10A8 - KT-PL 10A6 - KT-PL

2 10A6 - Đ SÁCH 10A6 - KT-PL 10A8 - KT-PL 10A8 - KT-PL

3 12A4 - GDCD 10A8 - GDĐP

4 10A6 - GDĐP 12A3 - GDCD

5 12A8 - GDCD 10A6 - SH

Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9 - TDỤC 12A3 - TDỤC 11A4 - TDỤC 12A2 - TDỤC 11A4 - TDỤC

2 12A9 - TDỤC 12A5 - TDỤC 12A7 - TDỤC 12A2 - TDỤC 12A6 - TDỤC

3 12A3 - TDỤC 12A7 - TDỤC 11A5 - TDỤC 11A5 - TDỤC

4 12A6 - TDỤC 12A5 - TDỤC 12A4 - TDỤC 12A4 - TDỤC

5

Giáo viên LÊ THANH TRUNG

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - TDỤC 11A9 - TDỤC 11A10 - TDỤC

2 11A6 - TDỤC 11A7 - TDỤC 11A8 - TDỤC

3 11A9 - TDỤC 11A10 - TDỤC 11A6 - TDỤC

4 11A7 - TDỤC

5

Giáo viên NGUYỄN VĂN TỚI

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A9 - QPHÒNG 11A1 - TDỤC 11A1 - QPHÒNG 11A2 - TDỤC

2 11A4 - QPHÒNG 11A2 - QPHÒNG 11A2 - TDỤC

3 11A10 - QPHÒNG 11A7 - QPHÒNG 11A3 - TDỤC 11A3 - QPHÒNG

4 11A3 - TDỤC 11A6 - QPHÒNG 11A1 - TDỤC

5 11A8 - QPHÒNG 11A5 - QPHÒNG

Giáo viên NGUYỄN HOÀNG THANH

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - TDỤC 10A9 - QPHÒNG 10A10 - QPHÒNG

2 12A10 - TDỤC 10A2 - QPHÒNG 10A8 - QPHÒNG

3 10A1 - QPHÒNG 10A3 - QPHÒNG

4 10A5 - QPHÒNG 12A8 - TDỤC 12A10 - TDỤC

5 10A4 - QPHÒNG
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Giáo viên NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7 - QPHÒNG 12A3 - QPHÒNG 12A1 - TDỤC

2 12A8 - QPHÒNG 12A1 - TDỤC

3 12A2 - QPHÒNG 12A1 - QPHÒNG 10A6 - QPHÒNG

4 12A5 - QPHÒNG 12A10 - QPHÒNG 12A4 - QPHÒNG

5 12A6 - QPHÒNG 12A9 - QPHÒNG 10A7 - QPHÒNG


